ĐS9 C3: LUYỆN TẬP CHUNG SAU BÀI 8

Bài 1. Với giá trị nào của  thì các căn thức sau xác định



a) 			b)  				c) 



d)			e) 			f) 



g) 			h) 				i)

j)
Lời giải



a)  xác định khi  suy ra 




b)  xác định khi  hay  suy ra 




c)  xác định khi  hay  suy ra 




d) xác định khi  hay  suy ra 




e)  xác định khi  hay  suy ra 




f)  xác định khi  hay  suy ra 




g)  xác định khi  hay  suy ra 




h)  xác định khi  hay  suy ra 




i) xác định khi  hay  suy ra 




j) xác định khi  hay  suy ra 


Bài 2.  Có bao nhiêu giá trị nguyên của  để biểu thức  có nghĩa?
Lời giải


 có nghĩa khi 


Vì  nên 


Vậy có 7 giá trị nguyên của  để biểu thức  có nghĩa.
Bài 3. Không dùng MTCT, tính giá trị của biểu thức

	
Lời giải

Ta có 

Hằng đẳng thức .
Bài 4. Thực hiện phép tính


a) 							b) 			


c) 							d) 
Lời giải

a) 

b) 

c) 

d) 
Bài 5. Thực hiện phép tính


a) 							b) 		


c) 	d) 
Lời giải


a) 


b) 


c) 


d) 
Bài 6. Thực hiện phép tính


a) 							b) 
Lời giải


a) Ta có 


b) Ta có: 
Bài 7. Rút gọn các biểu thức sau:


a) 					b) 
Lời giải


a) 


b) 
Bài 8. Thực hiện phép tính


a) 							b) 

c)
Lời giải

a) Ta có 


b) Ta có: 


c) Ta có: 
Bài 9. Tính


a) 							b) 
Lời giải
Sử dụng hằng đẳng thức của hiệu hai bình phương ta có


a) 


b) 
Bài 10. Rút gọn các biểu thức sau:


a) 						b) 
Lời giải


a) 


b) 
Bài 11. Thực hiện phép tính


a) 							b) 
Lời giải


a) 		


b) 
Bài 12. Chứng minh rằng


a) 						b) 
Lời giải


a) đpcm


b) đpcm
Bài 13. Tính


a) 						b) 


c) 							d) 


e) 					f) 
Lời giải


a) 				


b) 




c) 


d) 


e) 




f) 




Bài 14. Rút gọn các biểu thức sau:



a) 						b)  với 




c)  với 				d)  với 
Lời giải


a) 				


b)  




c) 


Do  nên 

Suy ra 


d)  


Do  nên 

Suy ra 

Bài 15. Tìm  biết


a) 							b) 


c) 						d) 
Lời giải


a) 			


b) 


c) 


d)   

 (1)



Vì  nên  và 
Do đó

(thỏa mãn)

Vậy nghiệm của phương trình là 
Bài 16. Rút gọn các biểu thức sau:


a)  với 


b)  với 


c)  với 


d)  với 
Lời giải


a)  


b)  


c)  


d)  
Bài 17. Rút gọn các biểu thức sau:




a)  với 					b)  với 
Lời giải


a) Vì  và  nên ta có


 (vì )


b) Vì  và  nên ta có


(vì )
Bài 18. Rút gọn các biểu thức sau:




a)  với 					b)  với 
Lời giải

a)  Với  ta có





b) Với  ta có:




Bài 19. Rút gọn biểu thức



a)  với 						b) 
Lời giải
a) Ta sử dụng quy tắc nhân hai căn bậc hai rồi biến đổi tiếp

	
b) Ta biến đổi





Bài 20. Rút gọn biểu thức với điều kiện đã cho và tính giá trị của nó 



a)  với ; tính giá trị tại 



b)  với , tính giá trị tại 
Lời giải

a) Với  ta có

	

Thay  vào ta có

	


b) Với  ta có







Thay  vào ta có

	
Bài 21. Phân tích các biểu thức sau thành nhân tử


a)  với 


b)  với 


c)  với 
Lời giải

a) 





b) 





c) 








Bài 22. Cho biểu thức  với 

a) Viết  thành tổng hai lập phương rồi phân tích thành nhân tử để rút gọn biểu thức đã cho.


b) Tính giá trị của  tại .
Lời giải
Sử dụng hằng đẳng thức của tổng hai lập phương ta có

a)  ta có 

Từ đó 


b) Tại  (thỏa mãn điều kiện) thì 

Bài 23. Cho căn thức 

a) Hãy chứng tỏ rằng căn thức xác định với mọi giá trị của .

b) Rút gọn căn thức đã cho với 


c) Chứng tỏ rằng với mọi , biểu thức  có giá trị không đổi.
Lời giải


a)  căn thức xác định với mọi giá trị của .



b) Ta có:  (vì )



c) Với mọi , ta có (câu b)


Ta có  có giá trị không đổi.






Bài 24. Trong Vật lí, tốc độ  của một vật đang bay được cho bởi công thức , trong đó  là động năng của vật (tính bằng Joule, kí hiệu là J) và  là khối lượng của vật (Theo sách Vật lí đại cương - NXB Giáo dục Việt Nam, 2016). Tính tốc độ của một vật khi biết vật đó có khối lượng kg và động năng bằng 
Lời giải
Tốc độ bay của vật là 

	
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
2
image3.wmf
24

x

-


oleObject53.bin

image43.wmf
404

202

xx

xx

+³³-

ìì

Þ

íí

-³£

îî


oleObject54.bin

image44.wmf
x

Î

¢


oleObject55.bin

image45.wmf
{

}

4;3;2;1;0;1;2

x

Î----


oleObject56.bin

oleObject57.bin

oleObject58.bin

image46.wmf
(

)

2

133

A

=--


oleObject3.bin

oleObject59.bin

image47.wmf
(

)

1333131

A

=--=--=-


oleObject60.bin

image48.wmf
2

AA

=


oleObject61.bin

image49.wmf
27.75


oleObject62.bin

image50.wmf
200.18


oleObject63.bin

image51.wmf
160.12,1


image4.wmf
76

x

-


oleObject64.bin

image52.wmf
3,6.25,6


oleObject65.bin

image53.wmf
27.759.9.259.9.253.3.545

====


oleObject66.bin

image54.wmf
200.18100.4.9100.4.910.2.360

====


oleObject67.bin

image55.wmf
160.12,116.100.1,2116.100.1,214.10.1,144

====


oleObject68.bin

image56.wmf
3,6.25,60,36.100.2,560,36.100.2,560,6.10

.1,69,6

====


oleObject4.bin

oleObject69.bin

image57.wmf
45.180


oleObject70.bin

image58.wmf
7.105


oleObject71.bin

image59.wmf
250.0,9


oleObject72.bin

image60.wmf
8.162


oleObject73.bin

oleObject74.bin

image5.wmf
32

x

-+


image61.wmf
45.180810090

===


oleObject75.bin

oleObject76.bin

image62.wmf
7.175122535

===


oleObject77.bin

oleObject78.bin

image63.wmf
250.0,922515

===


oleObject79.bin

oleObject80.bin

image64.wmf
8.162129636

===


oleObject5.bin

oleObject81.bin

image65.wmf
49

81

A

=


oleObject82.bin

image66.wmf
35

2

B

+

=


oleObject83.bin

oleObject84.bin

image67.wmf
497

9

81

==


oleObject85.bin

oleObject86.bin

image68.wmf
(

)

2

51

35625525151

2422

4

+

+++++

=====


image6.wmf
2

2

x

x

x

+-

-


oleObject87.bin

image69.wmf
13432743

++-


oleObject88.bin

image70.wmf
(

)

102.35

-+


oleObject89.bin

oleObject90.bin

image71.wmf
(

)

(

)

(

)

22

1232.231232235

=++-=+--=


oleObject91.bin

oleObject92.bin

image72.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

51.62551.5151514

=-+=-+=-+=


oleObject6.bin

oleObject93.bin

image73.wmf
98.2

A

=


oleObject94.bin

image74.wmf
(

)

48273:3

B

=-+


oleObject95.bin

image75.wmf
(

)

5335:15

C

=+


oleObject96.bin

image76.wmf
98:298:2497

A

====


oleObject97.bin

oleObject98.bin

image7.wmf
2

2

x

x

x

+-

+


image77.wmf
48:327:33:316914312

=-+=-+=-+=


oleObject99.bin

oleObject100.bin

image78.wmf
(

)

(

)

5335

5335:5.353

5.35.3

=+=+=+


oleObject101.bin

image79.wmf
(

)

(

)

2525

+-


oleObject102.bin

image80.wmf
(

)

(

)

5252

+-


oleObject103.bin

oleObject104.bin

oleObject7.bin

image81.wmf
(

)

2

2

25451

=-=-=-


oleObject105.bin

oleObject106.bin

image82.wmf
(

)

(

)

22

52523

=-=-=


oleObject107.bin

image83.wmf
(

)

(

)

22

3212

-+-


oleObject108.bin

image84.wmf
(

)

(

)

22

7373

-++


oleObject109.bin

oleObject110.bin

image8.wmf
1

32

x

-


image85.wmf
3212322131

=-+-=-+-=-


oleObject111.bin

oleObject112.bin

image86.wmf
737337736

=-++=-++=


oleObject113.bin

image87.wmf
(

)

319275

-


oleObject114.bin

image88.wmf
318550128

72

-+-


oleObject115.bin

oleObject116.bin

oleObject8.bin

image89.wmf
(

)

(

)

33.643.253.83533.339

=-=-==


oleObject117.bin

oleObject118.bin

image90.wmf
32.952.252.649225282828

7

727272

-+--+-

====


oleObject119.bin

image91.wmf
(

)

2

12322

-=-


oleObject120.bin

image92.wmf
(

)

2

32526

+=+


oleObject121.bin

oleObject122.bin

image9.wmf
2

1

x

-

+


image93.wmf
(

)

2

2

12.1.22322

=-+=-Þ


oleObject123.bin

oleObject124.bin

image94.wmf
(

)

(

)

22

32.3.223262526

=++=++=+Þ


oleObject125.bin

image95.wmf
22

10,65,6

-


oleObject126.bin

image96.wmf
2912529125

++-


oleObject127.bin

image97.wmf
1026

2552

+

+


oleObject9.bin

oleObject128.bin

image98.wmf
(

)

(

)

123123

+--+


oleObject129.bin

image99.wmf
(

)

2

521521

++-


oleObject130.bin

image100.wmf
323616

234

--+

-+


oleObject131.bin

oleObject132.bin

image101.wmf
8,1.2,581.100.0,259.10.0,545

====


oleObject133.bin

image10.wmf
2

4

31

x

x

-


oleObject134.bin

image102.wmf
(

)

(

)

22

325325

=++-


oleObject135.bin

image103.wmf
(

)

(

)

32532545

=++-=


oleObject136.bin

oleObject137.bin

image104.wmf
(

)

(

)

2.513

2

2

2.513

+

==

+


oleObject138.bin

oleObject139.bin

image105.wmf
(

)

(

)

2

1231526264

=--=--=-


oleObject10.bin

oleObject140.bin

oleObject141.bin

image106.wmf
5212.521.521521

=+++-+-


oleObject142.bin

image107.wmf
(

)

(

)

102521521

102414

=++-

=+=


oleObject143.bin

oleObject144.bin

image108.wmf
468234

234

-++-+

=

-+


oleObject145.bin

image109.wmf
(

)

2.234234

234

-++-+

=

-+


image11.wmf
2

23

4

x

x

-


oleObject146.bin

image110.wmf
21

=+


oleObject147.bin

image111.wmf
422

44

xxx

-+-


oleObject148.bin

image112.wmf
42

21

1

xx

x

-+

+


oleObject149.bin

image113.wmf
1

x

>


oleObject150.bin

image114.wmf
2

2

441

41

xx

x

++

-


oleObject11.bin

oleObject151.bin

image115.wmf
1

2

x

>-


oleObject152.bin

image116.wmf
2

944

xxx

++-+


oleObject153.bin

image117.wmf
2

x

<


oleObject154.bin

oleObject155.bin

image118.wmf
(

)

(

)

2

22222

22220

xxxxx

=+-=+-=+>


oleObject156.bin

oleObject12.bin

oleObject157.bin

image119.wmf
(

)

2

10

x

->


oleObject158.bin

image120.wmf
(

)

(

)

2

11

1

1

11

xx

x

x

xx

+-

-

===-

++


oleObject159.bin

oleObject160.bin

image121.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

21

21

21212121

x

x

xxxx

+

+

==

+-+-


oleObject161.bin

image122.wmf
1

2

x

>-


oleObject162.bin

image12.wmf
30

x

-³


image123.wmf
210

x

+>


oleObject163.bin

image124.wmf
(

)

(

)

212

212121

x

A

xxx

+

==

+--


oleObject164.bin

oleObject165.bin

image125.wmf
(

)

2

9292

xxxx

++-=++-


oleObject166.bin

image126.wmf
2

x

<


oleObject167.bin

image127.wmf
20

x

->


oleObject13.bin

oleObject168.bin

image128.wmf
9211

Bxx

=++-=


oleObject169.bin

image129.wmf
x


oleObject170.bin

image130.wmf
2

1

x

=


oleObject171.bin

image131.wmf
2

4413

xx

-+=


oleObject172.bin

image132.wmf
2

443

xx

-+=


image13.wmf
0

x

£


oleObject173.bin

image133.wmf
22

21443

xxxxx

+++++=


oleObject174.bin

oleObject175.bin

image134.wmf
11

xx

Þ=Þ=±


oleObject176.bin

oleObject177.bin

image135.wmf
(

)

(

)

2

2

213213

1

x

xx

x

=

é

Þ-=Þ-=Þ

ê

=-

ë


oleObject178.bin

oleObject179.bin

oleObject14.bin

image136.wmf
(

)

2

5

2323

1

x

xx

x

=

é

Þ-=Þ-=Þ

ê

=-

ë


oleObject180.bin

oleObject181.bin

image137.wmf
(

)

(

)

22

123

Þ+++=

xxx


oleObject182.bin

image138.wmf
123

Þ+++=

xxx


oleObject183.bin

image139.wmf
120

xx

+++³


oleObject184.bin

image140.wmf
010

xx

³Þ+>


oleObject15.bin

oleObject185.bin

image141.wmf
20

x

+>


oleObject186.bin

image142.wmf
(

)

11233

xxxx

Þ+++=Þ=


oleObject187.bin

image143.wmf
3

x

=


oleObject188.bin

image144.wmf
(

)

(

)

22

121

Aax

=-+


oleObject189.bin

image145.wmf
1

a

>


image14.wmf
240

x

-³


oleObject190.bin

image146.wmf
(

)

(

)

1716

Bbb

=-++


oleObject191.bin

image147.wmf
3

b

<-


oleObject192.bin

image148.wmf
22

1025105

Cccxc

=++--+


oleObject193.bin

image149.wmf
55

c

-££


oleObject194.bin

image150.wmf
2

2

144

2

21

ddd

D

d

dd

--+

=+

-

-+


oleObject16.bin

oleObject195.bin

image151.wmf
2

d

>


oleObject196.bin

oleObject197.bin

image152.wmf
(

)

(

)

121

aa

=-+


oleObject198.bin

oleObject199.bin

image153.wmf
(

)

3

b

=-+


oleObject200.bin

oleObject201.bin

image15.wmf
24

x

³


image154.wmf
(

)

(

)

552

ccc

=+--=


oleObject202.bin

oleObject203.bin

image155.wmf
(

)

12

110

12

dd

dd

--

=+=-+=

--


oleObject204.bin

image156.wmf
(

)

2

1

16

x

-


oleObject205.bin

image157.wmf
1

x

³


oleObject206.bin

image158.wmf
(

)

2

2

1

x

a

-


oleObject17.bin

oleObject207.bin

image159.wmf
1

a

<


oleObject208.bin

image160.wmf
(

)

2

10

x

-³


oleObject209.bin

image161.wmf
160

>


oleObject210.bin

image162.wmf
(

)

(

)

2

2

1

1

1

1

1644

16

x

x

x

x

-

-

-

-

===


oleObject211.bin

image163.wmf
1

x

³


image16.wmf
2

x

³


oleObject212.bin

image164.wmf
4

0

x

³


oleObject213.bin

image165.wmf
(

)

2

10

a

->


oleObject214.bin

image166.wmf
(

)

(

)

4422

2

2

11

1

1

xxxx

aa

a

a

===

--

-

-


oleObject215.bin

image167.wmf
1

a

<


oleObject216.bin

image168.wmf
(

)

2

275

3

x

-


oleObject18.bin

oleObject217.bin

image169.wmf
5

x

³


oleObject218.bin

image170.wmf
(

)

(

)

4

2

4

94

x

x

-

-


oleObject219.bin

image171.wmf
4

x

<


oleObject220.bin

image172.wmf
5

x

³


oleObject221.bin

image173.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

2

2

22

275

275

959.5

3

3

-

-

==-=-

x

x

xx


oleObject19.bin

oleObject222.bin

image174.wmf
(

)

5

3.535

³

=-=-

vìx

xx


oleObject223.bin

image175.wmf
4

x

<


oleObject224.bin

image176.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

42

42

2

2

44

44

9

9

94

94

--

--

===

-

-

xx

xx

xx

x


oleObject225.bin

image177.wmf
4

4

4

33

<

-

-

==

vìx

x

x


oleObject226.bin

image178.wmf
26

3

.

aa

A

bb

=


image17.wmf
760

x

-³


oleObject227.bin

image179.wmf
0

b

>


oleObject228.bin

image180.wmf
2

5

8

69

.

aa

Bb

b

++

=


oleObject229.bin

image181.wmf
262684

3342

..

aaaaaa

A

bbbbbb

====


oleObject230.bin

oleObject231.bin

image182.wmf
(

)

2

55

4

8

3

3

...3

a

a

bbba

b

b

+

+

===+


oleObject232.bin

oleObject20.bin

image183.wmf
(

)

(

)

33

33

bakhia

bakhia

+³-

ì

ï

=

í

-+<-

ï

î


oleObject233.bin

image184.wmf
21

21

xx

xx

-+

++


oleObject234.bin

image185.wmf
0

x

³


oleObject235.bin

image186.wmf
4

x

=


oleObject236.bin

image187.wmf
(

)

(

)

4

2

2

2

1

3

3

x

x

x

x

-

-

+

-

-


oleObject237.bin

image18.wmf
67

x

£


image188.wmf
3

x

<


oleObject238.bin

image189.wmf
0,5

x

=


oleObject239.bin

image190.wmf
0

x

³


oleObject240.bin

image191.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

2

2

2

2

1

1

11

21

211

1

1

1

x

x

xx

xx

xxx

x

x

x

-

-

--

-+

====

+++

+

+

+


oleObject241.bin

image192.wmf
4

x

=


oleObject242.bin

oleObject21.bin

image193.wmf
41

1

3

41

-

=

+


oleObject243.bin

image194.wmf
3

x

<


oleObject244.bin

image195.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

4

42

222

2

2

2

22

111

3333

3

3

x

xx

xxx

xxxx

x

x

-

--

---

+=+=+

----

-

-


oleObject245.bin

image196.wmf
22

441

33

xxx

xx

-+-

=-

--


oleObject246.bin

image197.wmf
45

3

x

x

-+

=

-


oleObject247.bin

image19.wmf
7

6

x

£


image198.wmf
0,5

x

=


oleObject248.bin

image199.wmf
4.0,556

30,55

+

=

-


oleObject249.bin

image200.wmf
22

164

Axx

=-+-


oleObject250.bin

image201.wmf
4

x

>


oleObject251.bin

image202.wmf
(

)

3

824

Bxxx

=-+++


oleObject252.bin

oleObject22.bin

image203.wmf
2

x

>


oleObject253.bin

image204.wmf
22

44144

Cxxxx

=++-+


oleObject254.bin

image205.wmf
0

x

>


oleObject255.bin

oleObject256.bin

image206.wmf
4.4.4

xxxx

=-++-


oleObject257.bin

image207.wmf
(

)

4.4

xxx

=-++


oleObject23.bin

oleObject258.bin

oleObject259.bin

image208.wmf
22

2.2424

xxxxx

=-+++++


oleObject260.bin

image209.wmf
(

)

2

2421

xxx

=++-+


oleObject261.bin

oleObject262.bin

image210.wmf
(

)

(

)

2

2141

xxx

=+-+


oleObject263.bin

image211.wmf
212.1

xxx

=+++


image20.wmf
320

x

-+³


oleObject264.bin

image212.wmf
(

)

2

1

xx

=+-


oleObject265.bin

image213.wmf
1

1

1

xx

P

xx

+

=-

-+


oleObject266.bin

image214.wmf
0

x

³


oleObject267.bin

image215.wmf
1

xx

+


oleObject268.bin

image216.wmf
P


oleObject24.bin

oleObject269.bin

image217.wmf
100

x

=


oleObject270.bin

image218.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

32

32

111.1111

xxxxxxxxx

éù

+=+=+-+=+-+

êú

ëû


oleObject271.bin

image219.wmf
(

)

11

Pxx

=+-=


oleObject272.bin

image220.wmf
100

x

=


oleObject273.bin

image221.wmf
10010

P

==


image21.wmf
32

x

£


oleObject274.bin

image222.wmf
2

44

xx

-+


oleObject275.bin

image223.wmf
x


oleObject276.bin

image224.wmf
2

x

³


oleObject277.bin

image225.wmf
2

x

³


oleObject278.bin

image226.wmf
2

44

xxx

--+


oleObject25.bin

oleObject279.bin

image227.wmf
(

)

2

222

442..2220,

xxxxxx

-+=-+=-³"ÎÞ

¡


oleObject280.bin

oleObject281.bin

oleObject282.bin

image228.wmf
(

)

2

222

xxx

=-=-=-


oleObject283.bin

oleObject284.bin

oleObject285.bin

oleObject286.bin

image22.wmf
3

2

x

£


image229.wmf
2

x

=-


oleObject287.bin

oleObject288.bin

image230.wmf
(

)

222

xxxx

=--=-+=Þ


oleObject289.bin

image231.wmf
(

)

m/s


oleObject290.bin

image232.wmf
2

m

=

E

v


oleObject291.bin

image233.wmf
E


oleObject26.bin

oleObject292.bin

image234.wmf
m


oleObject293.bin

image235.wmf
2,5


oleObject294.bin

image236.wmf
281,25

J


oleObject295.bin

image237.wmf
(

)

22.281,25

22515m/s

2,5

====

E

v

m


oleObject296.bin

oleObject27.bin

image23.wmf
20

20

x

x

-¹

ì

í

-³

î


oleObject28.bin

image24.wmf
2

2

x

x

¹

ì

í

³

î


oleObject29.bin

image25.wmf
2

x

>


image1.wmf
x


oleObject30.bin

oleObject31.bin

oleObject32.bin

image26.wmf
2

2

x

x

¹-

ì

í

³

î


oleObject33.bin

image27.wmf
2

x

³


oleObject34.bin

oleObject35.bin

image28.wmf
1

0

32

x

³

-


oleObject36.bin

oleObject1.bin

image29.wmf
320

x

->


oleObject37.bin

image30.wmf
0

x

<


oleObject38.bin

oleObject39.bin

image31.wmf
2

0

1

x

-

³

+


oleObject40.bin

image32.wmf
10

x

+<


oleObject41.bin

image33.wmf
1

x

<-


image2.wmf
3

x

-


oleObject42.bin

oleObject43.bin

image34.wmf
2

4

0

31

x

x

³

-


oleObject44.bin

image35.wmf
2

2

0

310

0

310

x

x

x

x

é

ì

³

ê

í

->

î

ê

ê

ì

=

ê

í

ê

-¹

î

ë


oleObject45.bin

image36.wmf
1

1

3

3

0

0

1

3

x

x

x

x

x

x

é"Î

ì

ï

ê

í

ê

>

é

ï

>

ê

î

ê

Þ

ê

ê

=

ì

ê

=

ïë

ê

í

¹

ê

ï

î

ë

¡


oleObject46.bin

oleObject47.bin

image37.wmf
2

23

0

4

x

x

-

³


oleObject2.bin

oleObject48.bin

image38.wmf
0

230

x

x

¹

ì

í

-³

î


oleObject49.bin

image39.wmf
0

2

3

x

x

¹

ì

ï

í

£

ï

î


oleObject50.bin

image40.wmf
x


oleObject51.bin

image41.wmf
42

Mxx

=++-


oleObject52.bin

image42.wmf
M


